
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

Họ và Tên: Mai Anh Tám 

 Giới tính : Nam 

 Ngày sinh : 25/03/1967 

 Nơi sinh : Hà Nội 

 CMND : 027067000131 cấp ngày 26/05/2023 tại CCS QLHCVTTXH 

 Quốc tịch : Việt Nam  

 Dân tộc : Kinh 

 Địa chỉ thường trú : Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân , Hà Nội  

 Số điện thoại liên lạc : 024. 3983471 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

 Từ năm 1997 - 2000 
Công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera – 

TCT Viglacera 

Trưởng phòng KD – CN 

Miền trung 

Từ năm 2000 - 2002  
Công ty CP Liên doanh Yên Hà Viglacera 

– TCT Viglacera 
Phó Tổng giám đốc  

Từ năm 2002 - 2010 
Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến – 

TCT Viglacera 
Bí thư chi bộ - Giám đốc 

Từ 10/2015 – nay Công ty CP Gạch Ngói Vĩnh Phúc Chủ tịch HĐQT 

Từ 12/2015 – nay 
Công ty CP SX và Cung ứng VLXD 

Kontum 
Chủ tịch HĐQT 

Từ năm 2010 - nay 
Công ty CP Phụ Gia Bê tông Phả Lại 

Công ty CP XNK Nam Hà Nội 

Chủ tịch HĐQT 

Giám đốc 

Từ T9/2014 – 

T2/2017 
CTCP Create Capital Việt Nam Phó Chủ tịch HĐQT 

Từ T2/2017 – nay CTCP Create Capital Việt Nam Chủ tịch HĐQT 

Từ năm 2006 -  nay Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á Chủ tịch HĐQT 

 Chức vụ công tác tại Công ty  : Chủ tịch HĐQT 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam 

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Doanh CRC Solar Đà Nẵng 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 



 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 2.304.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,35% vốn điều lệ 

 Những người có liên quan     : 1.338.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,85% vốn điều lệ, 

chi tiết như sau:  

Stt Họ và tên Quan hệ Số CP nắm giữ (CP) Tỷ lệ (%) 

1 Trần Thị Thu Hiền Vợ 1.338.172 4,85% 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên. 

       Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025 

     Người khai 

 

 

   Mai Anh Tám 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn  

 Giới tính : Nam 

 Ngày sinh : 18/10/1977 

 Nơi sinh : Bắc Ninh 

 CMND : 027077000121 cấp ngày 25/04/2021  tại CCSQLHCVTTXH 

 Quốc tịch : Việt Nam  

 Dân tộc : Kinh 

 Địa chỉ thường trú : Thăng Long No.1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Số điện thoại liên lạc : 024 3698 3471 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ năm 2001 - 2003  Công ty Gạch Granite Tiên Sơn Chuyên viên 

Từ T12/2003 - 2006 Công ty CP Viglacera Bá Hiến Trưởng phòng Kinh doanh 

Từ T12/2006 -  nay Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á Tổng Giám đốc 

Từ 2016 – nay Công ty Cổ phần Bewin&Coating SG Chủ tịch HĐQT 

Từ 2018 – nay 
Công ty Cổ phần Bewin&Coating 

Vietnam 
Chủ tịch HĐQT 

 Chức vụ công tác tại Công ty   : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

 - Chủ tịch HĐQT CTCP Bewin&Coating SG 

 - Chủ tịch HĐQT CTCP Bewin&Coating Vietnam 

 Hành vi vi phạm pháp luật   : Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân  : 1.240.800 Cổ phần chiếm tỷ lệ 4,50% vốn điều 



lệ 

 Những người có liên quan   : 4.035.480 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,62%, cụ thể 

như sau: 

Stt Họ và tên Quan hệ Số CP nắm giữ (CP) Tỷ lệ (%) 

1 Lê Như Ngọc Vợ 3.905.880 14,15% 

2 Nguyễn Văn Long Em ruột 97.200 0,35% 

3 Nguyễn Thị Loan Em ruột 32.400 0,12% 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên. 

       Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025 

     Người khai 

 

 

   Nguyễn Văn Sơn 

 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương   

 Giới tính : Nữ 

 Ngày sinh : 13/07/1956 

 Nơi sinh : Hải Dương 

 CMND : 030156001407 cấp ngày 10/05/2021   tại CCSQLHCVTTXH 

 Quốc tịch : Việt Nam  

 Dân tộc : Kinh 

 Địa chỉ thường trú : Số nhà 26/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 

 Số điện thoại liên lạc : 02436983471 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ năm 1978 - 1990 Công ty kinh doanh Than Hà Nội Công tác tại phòng kế hoạch 

Từ năm 1990 - 1996 Công ty kinh doanh Than Hà Nội 
Trưởng phòng kế hoạch và Phó 

Giám đốc 

Từ năm 1996 - 2018 Công ty kinh doanh Than Hà Nội Giám đốc 

Từ 2006 - nay Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á Thành viên HĐQT 

 Chức vụ công tác tại Công ty   : Thành viên HĐQT  

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật    : Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty  : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ 

 Những người có liên quan : 49.120 cổ phần chiến tỷ lệ 0,18% vốn điều lệ, 

cụ thể như sau: 

 



Stt Họ và tên Quan hệ Số CP nắm giữ (CP) Tỷ lệ (%) 

1 Bùi Duy Dương Con trai 49.120 0,18% 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên. 

       Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025 

     Người khai 

 

 

   Nguyễn Thị Hương 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

Họ và tên: Đỗ Trần Mai  

 Giới tính : Nam 

 Ngày sinh : 10/08/1952 

 Nơi sinh : Vĩnh Phúc 

 CMND : 026052000371 cấp ngày 04/07/2016  tại CCS QLHCVTTXH  

 Quốc tịch : Việt Nam  

 Dân tộc : Kinh 

 Địa chỉ thường trú : 20 Bà Triệu, Liên Bảo, Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc 

 Số điện thoại liên lạc : 02436983471 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ năm 1974 - 1977 NHNN Việt Trì – Vĩnh Phú Cán bộ tín dụng 

Từ năm 1977 - 1982 NHNN Vĩnh Phú 

Cán bộ tín dụng, Phó 

phòng tín dụng thương 

nghiệp 

Từ năm 1982 - 1988 NHNN huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc Phó Giám đốc 

Từ năm 1988 – 1989  NH Công thương Vĩnh Phúc Phó Phòng Tín dụng 

Từ năm 1989 - 1994 NH Công thương Vĩnh Phúc Trưởng phòng Ngoại hối 

Từ năm 1994 - 2000 
NH Công thương Phúc Yên - Vĩnh 

Phúc 
Giám đốc NH 

Từ năm 2000 - 2005 NH Công thương Vĩnh Phúc Phó Giám đốc 

 
NH Công thương Phúc Yên - Vĩnh 

Phúc 
Giám đốc 

Từ năm 2006 - 2012 
NH Công thương Phúc Yên - Vĩnh 

Phúc 
Giám đốc 

Từ năm 2009 - nay Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á Thành viên HĐQT 

 Chức vụ công tác tại Công ty    : Thành viên HĐQT 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không 



 Hành vi vi phạm pháp luật      : Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty  : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty   : Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân  : 64.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,23% vốn điều lệ 

 Những người có liên quan  : Không 

 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên. 

       Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025 

     Người khai 

 

 

   Đỗ Trần Mai 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

 

Họ và tên: Đào Thị Lan Anh  

 Giới tính : Nữ 

 Ngày sinh : 14/04/1974 

 Nơi sinh : Hưng Yên 

 CMND : 001174026431 cấp ngày 26/03/2021 tại CCS QLHCVTTXH 

 Quốc tịch : Việt Nam  

 Dân tộc : Kinh 

 Địa chỉ thường trú : Phú La, Hà Đông, Hà Nội  

 Số điện thoại liên lạc : 02436983471 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

1995-2000 Viện kiểm sát Hà Đông Cán bộ 

2000 – 2009 Viện kiểm sát Hà Đông Kiểm sát viên 

2009 - 2010 Viện kiểm sát Hoàng Mai Kiểm sát viên 

2010 – Nay Công ty CP Hãng Sơn Đông Á Giám đốc HCNS 

 Chức vụ công tác tại Công ty  : Giám đốc HCNS 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật   : Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân     : 374.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,36% vốn 

điều lệ 

 Những người có liên quan     : Không 

 



Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên. 

       Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025 

     Người khai 

 

 

Đào Thị Lan Anh 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

 

Họ và tên: Bùi Thị Thanh Nam  

 Giới tính : Nữ 

 Ngày sinh : 14/12/1965 

 Nơi sinh : Ninh Bình 

 CMND : 015165000566 cấp ngày 25/04/2021 do CCS QLHCVTTXH 

 Quốc tịch : Việt Nam  

 Dân tộc : Kinh 

 Địa chỉ thường trú : Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Số điện thoại liên lạc: 0982346438 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ năm 1988 - 2000 
Công ty Sứ kỹ thuật Công ty Hoàng 

Liên Sơn 
Kế toán 

 Từ năm 2000 - 2007 CTCP Khoáng sản Viglacera Kế toán trưởng 

 Từ năm 2007 - nay 
Công ty Kinh doanh bất động sản 

Viglacera 
Kế toán trưởng 

 Từ năm 2010 - nay Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á Trưởng ban Kiểm soát 

 Chức vụ công tác tại Công ty  : Trưởng Ban kiểm soát 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng CT Kinh doanh Bất 

động sản Viglacera 

 Hành vi vi phạm pháp luật   : Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ 

 Những người có liên quan  : 118.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,43% vốn điều 

lệ, chi tiết như sau: 



Stt Họ và tên Quan hệ Số CP nắm giữ (CP) Tỷ lệ (%) 

1 Nguyễn Khắc Dũng Chồng 118.800 0,43% 

 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên. 

       Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025 

     Người khai 

 

 

 Bùi Thị Thanh Nam 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

Họ và tên: Hoàng Trung Kiên  

 Giới tính : Nam 

 Ngày sinh : 29/09/1981 

 Nơi sinh : Hòa Bình 

 CMND : 017081000003 cấp ngày 25/03/2022 do CCS QLHCVTTXH 

 Quốc tịch : Việt Nam  

 Dân tộc : Kinh 

 Địa chỉ  : Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  

 Số điện thoại liên lạc : 0912349491 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ T10/2003 – T2/2004 CTCP Viglacera Bá Hiến Nhân viên Phòng Kinh doanh 

 Từ T3/2004 – T3/2010 CTCP Viglacera Bá Hiến Phó phòng kế toán 

 Từ T4/2010 – 2013 CTCP Viglacera Bá Hiến Trưởng phòng Kinh doanh 

 Từ T4/2011 - nay CTCP Hãng sơn Đông Á Thành viên Ban Kiểm soát 

Từ T12/2015 – nay CTCP Creat Capital Việt Nam Thành viên HĐQT 

Từ năm 2017 – nay  CT TNHH SK Invest Giám đốc 

Từ năm 2017 – nay CT TNHH SX SKD Việt Nam Giám đốc 

 Chức vụ công tác tại Công ty  : Thành viên Ban Kiểm soát 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc – CT TNHH SK Invest và 

CT TNHH SX SKD Việt Nam. 

 Hành vi vi phạm pháp luật   : Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân : 173.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,63% vốn điều 

lệ 

 Những người có liên quan : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ 



Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên. 

        

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025 

     Người khai 

 

 

          Hoàng Trung Kiên 

 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

Họ và tên: Lê Thị Thoa - Thành viên Ban Kiểm soát 

 Giới tính : Nữ 

 Ngày sinh : 29/12/1981 

 Nơi sinh : Bắc Giang 

 CMND : 024181000265 cấp ngày 16/08/2021  tại CCS QLHCVTTXH  

 Quốc tịch : Việt Nam  

 Dân tộc : Kinh 

 Địa chỉ thường trú : Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

 Số điện thoại liên lạc: 024 3698 3471 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ năm 2006 - 2007 Công ty CP  Viglacera Bá Hiến Nhân viên phòng kinh doanh 

Từ năm 2007 - 2010 CTCP Hãng sơn Đông Á Nhân viên phòng kinh doanh 

Từ 2010 - nay CTCP Hãng sơn Đông Á Thành viên Ban Kiểm soát 

 Chức vụ công tác tại Công ty  : Thành viên Ban kiểm soát 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật   : Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân : 22.286 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,08% vốn điều 

lệ 

 Những người có liên quan : 284 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,001% vốn điều lệ, 

cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên Quan hệ Số CP nắm giữ (CP) Tỷ lệ (%) 

1 Lê Quang Thái Chồng 237 0,001% 

 

  



Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên. 

       Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025 

     Người khai 

 

 

    Lê Thị Thoa 

 


